
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

HỒNG TÂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG KÊ CHI TIẾT XE MÔ TÔ BÁN ĐẤU GIÁ NGUYÊN TRẠNG 
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HÌNH THỨC 

XỬ LÝ 

1.  

 

03/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 
WAVE α 38P1-

21655 

TRẮNG 

ĐEN 

SK: RLHHC1214DY293429 

SM:HC12E-5293649 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 

nặng, xuống cấp và gỉ sét 

2.000.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

2.  

06/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE S 38P1-

474.91 
GHI 

SK: RLHHC09067Y917114 

SM: HC09E-6740834 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 

nặng, xuống cấp và gỉ sét 

1.500.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

3.  

10/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 
WAVE  α 36B3-

258.57 
TRẮNG 

SK: RLHHC1214DY068105 

SM: HC12E- 5068139 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

2.300.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

4.  

17/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 
WAVE S 38M1-

056.64 
ĐỎ 

SK:RLHJC5217CY192456 

SM: JC52E-4270539 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 

nặng, xuống cấp và gỉ sét 

2.300.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

5.  

22/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 

 
SIRIUS 38P1-

033.14 

ĐỎ 

ĐEN 

SK: RLCS5C6408Y030180 

SM: 5C64-030180 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 

nặng, xuống cấp và gỉ sét 

1.500.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

6.  

25/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 
WAVE RS 38N6-

0917 
XANH 

SK: RLHHC12358Y390601 

SM: HC12E-2127227 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 

nặng, xuống cấp và gỉ sét 

1.800.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

7.  

27/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 
WAVE  α 60N5-

0643 
TRẮNG 

SK: RLHHC09047Y232819 

SM: HC09E-5332610 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, vỏ và các bộ phận khác bị hư hỏng 

nặng, xuống cấp và gỉ sét 

1.800.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 
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8.  

38/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 
WAVE S 37B2-

968.89 
ĐEN 

SK: RLHJA3915KY121707 

SM: JA39E-0978099 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

2.500.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

9.  

49/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 

 
SIRIUS 38H1-

121.07 

VÀNG 

ĐEN 

SK:RLCS5C6K0EY155192 

SM: 5C6K-155203 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

2.000.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

10.  

54/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 
WAVE α 38H1-

3997 
XANH 

SK: RLHHC09033Y335272 

SM: HC09E-0335432 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.400.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

11.  

61/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 
WAVE RS 38P1-

114.05 
ĐỎ 

SK: RLHHC09096Y495760 

SM: HC09E-6495802 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.600.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

12.  

65/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 

 
SIRIUS 38H6-

3311 
XANH 

SK: RLCS3S3105Y008968 

SM: 3S31-008968 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.200.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

13.  

68/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 
WAVE  α 38H2-

4094 
XANH 

SK: RLHHC09093Y422254 

SM: HC09E-0422321 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.800.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

14.  

71/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 

WAVE 

RSX 
38N5-

6370 

ĐỎ 

ĐEN 

SK: RLHHC12249Y039011 

SM: HC12E-0649014 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

2.000.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

15.  

77/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE α 38U1-

1759 
ĐEN 

SK: RLHHC12129Y202245 

SM: HC12E-1403172 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.700.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

16.  

86/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA HONDA 38N1-

6003 
NÂU 

SK: RLHHA080X6Y051584 

SM: HA08E-0901582 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

3.000.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 



3 

 

17.  

87/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE α 38C1-

276.98 
TRẮNG 

SK: RLHJA3905HY401868 

SM: JA39E-0376968 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

2.500.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

18.  

89/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA 

WAVE 

RSX 
38F1-

056.13 

ĐEN 

ĐỎ 

SK: RLHJC4323AY075522 

SM: JC43E-5528807 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.200.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

19.  

92/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE α 38L1-

123.92 
ĐEN 

SK: RLHHC1256FY223663 

SM: HC12E-7223764 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.800.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

20.  

93/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 
WAVE α 38P1-

2668 
ĐEN 

SK: RLHHC12108Y043787 

SM: HC12E-1043701 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.300.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

21.  

94/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE S 38U1-

4565 
ĐEN 

SK: RLHJC4316AY191045 

SM: JC43E-1455987 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.200.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

22.  

95/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE α 38F1-

085.16 

ĐỎ 

ĐEN 

SK: RLHJA3900HY549684 

SM: JA39E-0524701 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

2.800.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

23.  

97/QĐ-TT 

ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

YAMAHA 

 
JANUS 66H1-

433.19 
ĐỎ 

SK: RLCSEC810MY100816 

SM: E3X8E-100824 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

3.200.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

24.  

104/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE S 38N4-

3876 
ĐEN 

SK: RLHHC12078Y610505 

SM: HC12E-0232655 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.300.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

25.  

109/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA 

AIR 

BLADE 
38P1-

188.19 

ĐỎ 

ĐEN 

SK: RLHJF4605DY347056 

SM: JF46E-4245004 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

3.000.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 
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26.  

111/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 

AIR 

BLADE 
38N1-

085.84 
ĐEN 

SK: RLHJF1803AY264104 

SM: JF27E-0305803 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

2.500.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

27.  

114/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE α 38D1-

100.28 
TRẮNG 

SK:RLHHC1210DY354100 

SM: HC12E-5354181 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.800.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

28.  

118/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE α 38P1-

534.41 
XANH 

SK: RLHJA3900HY619278 

SM: JA39E-0594427 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

3.000.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

29.  

122/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE S 38P1-

031.53 
ĐEN 

SK: RLHJC43169Y645029 

SM: JC43E-0655524 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.500.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

30.  

124/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE α 38P1-

618.31 
ĐEN 

SK: RLHJA3915LY029479 

SM: JA39E-1363780 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

3.000.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

31.  

129/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE α 38L1-

119.42 
XANH 

SK: RLHHC1251FY057360 

SM: HC12E-7056803 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.500.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

32.  

139/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE S 38U1-

3723 

ĐỎ 

ĐEN 

SK: RLHJC4319AY111592 

SM: JC43E-1347021 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.600.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

33.  

142/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE α 37X2-

6127 
TRẮNG 

SK: RLHHC09097Y181477 

SM: HC09E-5281578 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

2.000.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 

34.  

144/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE α 38F8-

6399 
ĐỎ 

SK: RLHHC09063Y149337 

SM: HC09E-0149455 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.800.000 
Bán đấu giá 

nguyên trạng 
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35.  

151/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA WAVE α 38N4-

6974 
ĐEN 

SK: RLHHC12158Y133131 

SM: HC12E-1133213 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

2.000.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

36.  

156/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 

HONDA 

 

HONDA 

WAVE S 
38M1-

081.53 
ĐỎ 

SK: RLHJC5213CY267461 

SM: JC52E-4398295 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

1.500.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

37.  

161/QĐ-

TT ngày 

25/11/2024 

Công an 

TP Hà Tĩnh 
HONDA VISION 37F1-

650.25 
XANH 

SK: RLHJF331XDY525163 

SM: JF33E-0605350 

Xe nguyên chiếc, cùng thông số kỹ thuật, đã 

cũ và qua sử dụng; máy và khung còn nguyên 

trạng, một số bộ phận trên xebị hư hỏng 

2.000.000 
Bán đấu giá 
nguyên trạng 

 


